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Năm học 2024 - 2025




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm 2024



Chương mở đầu
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

[bookmark: _Toc2032701][bookmark: _Toc2031382][bookmark: _Toc144337786]VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
Môn Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc các môn học chung trong chương trình giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng.
[bookmark: _Hlk517102034]Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam;
Góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến thức:  
+ Trình bày được vị trí, mục tiêu, nội dung chính của môn học
+ Nêu được các phương pháp học tập phù hợp đối với môn học và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học môn giáo dục chính trị
+ Nêu được khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin và các bộ phận cấu thành. Trình bày được các nội dung trọng tâm của triết học Mác – Lê nin. Nêu lên được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
Kỹ năng: 
+ Có thể vận dụng các phương pháp học tập để học hiệu quả môn giáo dục chính trị
+ Vận dụng quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy trong cuộc sống. Liên hệ ý nghĩa của mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vào trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
+  Hình thành ở người học ý thức tôn trọng môn học và học tập nghiêm túc
+  Có ý thức rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực đóng góp xây dựng, bảo vệ tổ quốc
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy Laptop
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Môn Giáo dục Chính trị là môn học quan trọng được dạy cho tất cả sinh viên cao đẳng, trung cấp trong cả nước, là môn học nghiên cứu các vấn đề dân tộc, giai cấp, đảng phái, nhà nước... vì vậy đòi hỏi mỗi người phải có kiến thức nhất định về Chính trị để vận dụng vào thực tiễn góp phần tích cực trong việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.
	Giảng viên diễn giảng nội dung này và hỏi sinh viên về việc cho ví dụ về các hoạt động chính trị mà bạn biết hoặc đã tham gia


	SV lắng nghe, ghi chép và trả lời các câu hỏi của GV đưa ra

	05

	2
	Giảng bài mới: 
· Bài mở đầu
1. Vị trí, tính chất môn học
	Giảng viên trình bày vị trí và tính chất môn học
	SV lắng nghe và ghi chép cẩn thận.
	15

	
	2. Mục tiêu của môn học
	Giảng viên trình bày mục tiêu môn giáo dục chính trị 
GV đặt câu hỏi cho SV: 
+ Vì sao phải học môn giáo dục chính trị?
+ Theo em, môn giáo dục chính trị có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với thanh thiếu niên hiện nay?
	SV lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
	20

	
	3. Nội dung chính của môn học
	Giảng viên nêu nội dung chính của môn học
	SV lắng nghe và ghi chép cẩn thận những nội dung chính
	20

	
	4. Phương pháp dạy học và  đánh giá môn học
	Giảng viên giới thiệu các phương pháp nghiên cứu của môn học và ví dụ về việc vận dụng các phương pháp này vào nghiên cứu môn học
	SV lắng nghe và hỏi nếu thắc mắc
	

20

	
	Giảng bài mới
1. Khái niệm Chủ nghĩa Mác – Lênin 

1.1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành
	- Giảng viên nêu và phân tích khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin
- Giảng viên đặt câu hỏi: Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?
- GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	Sinh viên nghe giảng và trả lời câu hỏi
	

10

	
	Nguồn gốc hình thành 
	- Nguồn gốc hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin?
- Vai trò của nhân tố chủ quan?
- GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	Sinh viên nghe giảng và trả lời câu hỏi
	

15

	
	1.2.Các giai đoạn phát triển

	- Gv phân tích các giai đoạn phát triển
- Gv đặt câu hỏi?
+ Vai trò của C.Mác và Ph. Ăngghen giai đoạn 1948 – 1895
+ Vai trò của Lê nin trong việc phát triển chủ nghĩa Mác?
Gv nhận xét câu trả lời.
	Sinh viên nghe giảng và trả lời câu hỏi
	
15

	
	
2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin
2.1. Triết học Mác – Lênin
2.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng








Ý thức
	

- GV phân tích định nghĩa vật chất của Lênin
- GV đặt câu hỏi:
 Em hiểu thế nào là tồn tại khách quan? Cho VD minh họa?
Phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với vật chất trong các ngành khoa học cụ thể?
Vận động là gì? Kể tên các hình thức vận động?
-  GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi

- GV diễn giảng và phân tích bản chất của ý thức.
cho VD minh họa
- GV diễn giảng và làm rõ lên mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa của mối quan hệ này.
- GV cho VD trong thực tiễn để thấy được vai trò của ý thức đối với hoạt động của con người
	
Sinh viên nghe giảng và trả lời câu hỏi
 
	



50





	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức 
và kết thúc bài:

	

GV hỏi lại SV những nội dung bài học
	SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập
	2

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc nội dung bài mới: Các nội dung chính của chủ nghĩa MLN
	3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo trình triết học(dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.
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	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 4  tiết
Thực hiện ngày     tháng       năm 2024



Chương 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin (tiếp theo)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Trình bày được các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
· Kỹ năng: Liên hệ được ý nghĩa của các quy luật của phép biện chứng vào trong học tập và cuộc sống để đề ra các mục tiêu và kế hoạch phù hợp.
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Xây dựng một thái độ đúng đắn trong học tập và cái nhìn đúng đắn về các quy luật trong cuộc sống của bản thân.
2.Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn GD Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại nội dung vật chất
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới
	SV lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	05

	
	
2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 Phép biện chứng duy vật
+ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến


	GV nêu và phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
- Gv đặt câu hỏi
Cho VD về mối liên hệ trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy.
· GV phân tích ý nghĩa của nguyên lý này và liên hệ trong thực tiễn cho SV nắm rõ.
· GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	

25

	
	THẢO LUẬN
Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất

	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
+ Vận động là gì?
+ Vận động có các hình thức nào?
+ Không gian và thời gian
+ Tính thống nhất vật chất của thế giới
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên 
 
	
- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	





30









	
	2.Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Phép biện chứng duy vật
- Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
+  Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

	

- GV phân tích quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
- Gv đặt câu hỏi:
+ Mặt đối lập là gì?
+ Mâu thuẫn là gì?
+ Mâu thuẫn biện chứng?
-  Gọi SV cho một vài VD điển hình
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	




Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	





25

	

2

































	+ Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại


	- GV phân tích quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
- GV đặt câu hỏi:
GV trình bày khái niệm chất và lượng, phân tích và cho VD minh họa 2 khái niệm này.
Từ nội dung quy luật liên hệ bản thân trong nhận thức và hoạt động thực tiễn
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	
Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	
25

	
	Thảo luận
- Quy luật phủ định của phủ định

	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
+ Phủ định là gì? Cho VD minh họa
+ Nội dung của quy luật phủ định của phủ định
+Ý nghĩa của quy luật 
-GV lắng nghe câu trả lời của SV và nhận xét, bổ sung và chỉnh sửa các câu trả lời cho hoàn thiện

	
- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời
	





25

	
	-Lý luận nhận thức
+ Nhận thức
+ Thực tiễn
+ Mối quan hệ giữa nhận thức và thực tiễn
	-GV diễn giảng nội dung nhận thức, thực tiễn.
-Phân tích mối quan hệ biện chứng giữ nhận thức và thực tiễn
- Cho VD liên hệ thực tiễn
- Hỏi SV về việc vận dụng thực tiễn như thế nào?
	SV lắng nghe
Nghiên cứu tài liệu, tìm câu trả lời
Trả lời câu hỏi của GV
	25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép 
	  3

	

4
	

Hướng dẫn tự học:
	Nguyên lý về sự phát triển
Lý luận nhận thức
	
02

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo trình triết học (dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.
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Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày      tháng      năm 2024 
  


Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong tuần người học có khả năng: 
- Kiến thức:  Giúp cho sinh viên nắm được những nội dung cơ bản của nền kinh tế hàng hoá, quá trình sản xuất giá trị thặng dư; chủ nghĩa tư bản độc quyền 
Kỹ năng: Vận dụng được các quy luật vào trong đời sống hiện nay, để từ đó giúp mình đưa ra các hướng giải pháp giúp thúc đẩy sự phát triển của bản thân và của hoạt động kinh tế của đất nước. 
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Xây dựng cho người học quan điểm sống đúng đắn, có niềm tin, lạc quan vào cuộc sống.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:  Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5

4. Thực hiện bài giảng: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sản xuất có vai trò to lớn đối với con người, thúc đẩy sự biến đổi và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong thị trường, các quốc gia cần phải tuân theo các quy luật vốn có của sự vận động và phát triển của xã hội. Có như vậy thì nền kinh tế mới phát triển và khắc phục được những hạn chế, thiếu sót làm ảnh hưởng đến nền kinh tế.
	Giảng viên gợi mở vấn đề để SV vào nội dung mới



	
Sinh viên nghe giảng và trả lời câu hỏi 

	


2

	2
	2.1.2.  Chủ nghĩa duy vật lịch sử
- Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

	Gv phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
- Gv đặt câu hỏi:
+ Vì sao lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất? Cho VD sự quyết định này
+ Quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại như thế nào đối với lực lượng sản xuất? Cho VD liên hệ về sự tác động theo 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực
+ Liên hệ ý nghĩa của quy luật này đối với nền kinh tế nước ta 
	
Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên. 
	35

	
	- Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng


	Gv phân tích quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Gv đặt câu hỏi:
+ Cở sở hạ tầng là gì?
+ Kiến trúc thượng tầng là gì?
+ Trong các bộ phận cấu thành kiến trúc thượng tầng, bộ phận nào đóng vai trò quan trọng nhất? Vì sao?
	Hs lắng nghe, tham gia phát biểu và ghi chép cẩn thận
	35

	
	[bookmark: _Toc2063816]2.2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
2.2.1.  Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư

	- Giảng viên nêu và phân tích học thuyết giá trị
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Phân tích khái niệm về hàng hóa, 2 thuộc tính của hàng hóa
+ Tại sao quy luật giá trị lại kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động? 
	


Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	



45

	
	Học thuyết giá trị thặng dư
	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
- Sức lao động là gì? Phân tích điều kiện và hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động? Liên hệ với giá trị và giá trị sức lao động ở Việt Nam hiện nay?
- Phân tích sự khác biệt giữa hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường?
	SV lắng nghe
Nghiên cứu giáo trình
Trả lời câu hỏi
Ghi chép
	




45








	
	Thảo luận
	Giảng viên gợi ý những vấn đề về sức lao động, người lao động hiện nay trên thế giới
GV cùng sinh viên trao đổi các vấn đề
	SV nghiên cứu tài liệu và trả lời các câu hỏi của GV
	10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung

	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

2

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Tìm hiểu thêm về chủ nghĩa tư bản độc quyền
	3

	Nguồn tài liệu tham khảo
	1.Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo trình triết học(dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.

	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

	Tp Hồ Chí Minh, ngày  1 tháng  10  năm 2024
GIÁO VIÊN 





  Phan Thị Thùy Trang                                              Đinh Thị Huyên
	




































Giáo án số: 04
	































Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện  ….  tháng …..   năm ……



Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong tuần này người học có khả năng: 
· Kiến thức:  Trình bày được lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.    Trình bày được tiến trình phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin
· Kỹ năng: 
     + Chỉ ra được tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
   + Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó, biết vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triên vững mạnh theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
+ Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
+ Có nhận thức đúng đắn và bước đầu vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:  Thời gian:  3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên..
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Từ khi xã hội có sự phân chia giai cấp, con người luôn có khát vọng sống trong một xã hội hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Vậy giai cấp nào sẽ thực hiện xây dựng xã hội đó và xã hội ấy có đặc điểm gì? 
	 Gv ghi tựa bài lên bảng
	 Lắng nghe và ghi chép
	



2

	
	Thảo luận
2.2.2. Về chủ nghĩa tư bản độc quyền

	- Giảng viên phân tích nội dung chủ nghĩa tư bản độc quyền.
Gv đặt câu hỏi cho các nhóm
+ Nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa tư bản dôc quyền?
+ Ưu điểm và hạn chế của xuất khẩu tư bản đối với các nước chậm phát triển?

	Nhóm được phân công làm việc
Các nhóm trao đổi, thảo luận nội dung
	


45

	2
	Giảng bài mới: 
2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3.1.  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

	- Giảng viên phân tích lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
- Giảng viên đặt câu hỏi:
+ Trong giai đoạn hiện nay, giai cấp công nhân có những biến đổi gì so với quan niệm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – lênin?
+ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Gv nhận xét câu trả lời của Sv và nêu đáp án
	Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi và ghi chép.
	


45

	2
	
2.3.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa


	Gv phân tích và đặt câu hỏi:
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?
Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực?
Gv nhận xét
	



Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi và ghi chép.

	




40



	
	Thảo luận
2.3.3. Sự phát triển của hình thành thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

	GV cho sinh viên thảo luận với chủ đề:
- Về thời kỳ quá độ từ CNTB  lên CNXH
- Về xã hội cộng sản chủ nghĩa và xã hội xã hội chủ nghĩa
Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	
- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	


40

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	
Giảng viên khái quát nội dung bài học
	
Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	HS về nhà tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chuẩn bị thảo luận

	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST 
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.


		

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng  10 năm 2024

GIÁO VIÊN




Đinh Thị Huyên



	









	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Thực hiện ngày  …  tháng  …. năm 2024



[bookmark: _Toc2032712]Chương 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin (tt)
[bookmark: _Toc2032713]Chương 2:       KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Nắm được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; biết được nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích được nguổn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và kết luận được nguồn gốc nào có ý nghĩa quyết định nhất đến sự hình thành và phát triển tư tưởng HCM
· Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	GV dẫn nhập vào bài
	
	SV lắng nghe
	2

	1
	3.Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin
	- Giảng viên phân tích cho sinh viên về vai trò về sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin.

	
SV lắng nghe GV nhận xét và ghi chép bài

	


45


	
	KIỂM TRA TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
	GV tiến hành cho SV kiểm tra
	SV làm bài kiểm tra
	40

	2
	Giảng bài mới: 
1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Khái niệm
	Giáo viên nêu và phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
GV đặt câu hỏi:
+ Chỉ ra nội dung, nguồn gốc, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trong khái niệm?
+ Kể tên các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết?
Gv nhận xét và nêu đáp án.
	SV lắng nghe và ghi chép
	 10

	
	1.2. Nguồn gốc
1.2.1. Nguồn gốc thực tiễn
	Gv phân tích hoàn cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
 Gv đặt câu hỏi:
+ Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thế giới có sự kiện gì nổi bật?
+ Kể tên các phong trào yêu nước của VN cuối thế kỷ 19, nguyên nhân thất bại?
Gv nhận xét câu trả lời và đưa ra đáp án
	SV trả lời câu hỏi
Lắng nghe và ghi chép bài
	25

	
	Thảo luận
1.2.2. Nguồn gốc  tư tưởng - lý luận
	- Giảng viên tổ chức thảo luận với chủ đề
+ Phân tích tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng
+Theo em tiền đề nào giữ vai trò quyết định bản chất tư tưởng HCM? Vì sao?
- Giảng viên đánh giá 
	
Lắng nghe
Phản biện
Đặt câu hỏi
	35

	
	1.2.3. Nhân tố chủ quan





	- GV hỏi SV: các em hiểu chủ quan là gì?
- GV nêu và phân tích nhân tố chủ quan để từ đó cho SV thấy được vai trò của nhân tố chủ quan đối với sự hình thành tư tưởng HCM
	SV trả lời câu hỏi, lắng nghe và ghi chép bài
	15

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của buổi học
	SV lắng nghe và ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn SV về đọc các nội dung của phần tiếp theo

	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.
2. . Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST 

		
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2024

GIÁO VIÊN



Đinh Thị Huyên

	













	

	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày   …..  tháng …..  năm 2024



[bookmark: _Toc2063820]Bài số 2:  KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Nội dung nội dung tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; 
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được nội dung tư tưởng nội dung tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; 
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn về các nội dung vừa học trong tư tưởng HCM, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ: 
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích thêm 3 nội dung tiếp theo để thấy được tính hệ thống cũng như sự xuyên suốt trong nội dung tư tưởng HCM.
	
	

	2




	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc15467293][bookmark: _Toc19021210][bookmark: _Toc19021482][bookmark: _Toc19021685][bookmark: _Toc19083649]1.3. Quá trình hình thành
Thảo luận

	Gv tổ chức thảo luận theo chủ đề:
Phân tích quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Giai đoạn nào có ý nghĩa vạch đường cho cách mạng Việt Nam? Vì sao?
Gv nhận xét phần thảo luận
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	

45

	2
	2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

	- GV nêu và phân tích nội dung tư tưởng HCM về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
- GV hỏi: Tại sao Bác lại cho rằng độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội?
	SV lắng nghe, ghi chép bài
Nghiên cứu và trả lời câu hỏi
	
45

	2
	2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
	Gv phân tích tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.
- GV hỏi SV: theo các em vấn đề quan trọng nhất của mọi cuộc cách mạng là gì?
- GV nêu và phân tích nội dung tư tưởng HCM về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
	-SV trả lời câu hỏi
- SV lắng nghe và ghi chép bài
	45

	
	Thảo luận
	GV tổ chức thảo luận theo chủ đề:
+ Vận dụng nội dung tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện hiện nay
	

Thảo luận
Trả lời câu hỏi
Nhận xét phản biện
	40

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung vừa dạy 
	
	02

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV hướng dẫn SV về nhà đọc các nội dung còn lại của bài và chuẩn bị các câu hỏi cho buổi sau thảo luận
	03

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.
2. . Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST 
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		Giáo án số:  07
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện:   ngày  …..   tháng  ….  năm 202….



Chương 2:             KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)
3. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Nội dung nội dung tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân; Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đạo đức cách mạng
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được nội dung tư tưởng về về đại đoàn kết toàn dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đề  ra.
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn về các nội dung vừa học trong tư tưởng HCM, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
4. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.

3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ: 
· Lớp thực hiện: 24C1- CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích thêm 3 nội dung tiếp theo để thấy được tính hệ thống cũng như sự xuyên suốt trong nội dung tư tưởng HCM.
	
	

	02




	
	
	
	
	

	2
	2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
	Gv giảng và đặt câu hỏi:
- GV hỏi: 
+ Tại sao dân tộc Việt Nam lại có truyền thống đoàn kết dân tộc?
+ Phân tích tử tưởng HCM về đại đoàn kết toàn dân?
- GV nhận xét
	Lắng nghe
Phản biện
Thảo luận
	
40

	
	
2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

	Gv nêu và phân tích nội dung
Gv đặt câu hỏi:
+ mục tiêu phát triển kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
+ Muốn thực hiện chiến lược «trồng người» biện pháp nào là quan trọng nhất vì sao?
Gv nhận xét
	

Sinh viên lắng nghe và trả lời câu hỏi





	
45

	
	
Thảo luận
2.5 Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

	 GV tổ chức thảo luận theo chủ đề:
+ Phân tích tư tưởng về đạo đức cách mạng
+ SV cần làm gì để học theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của HCM?
Gv nhận xét
	Sv lắng nghe 
Thảo luận
Phản biện

	45

	
	
2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	Gv phân tích nội dung
Gv đăt câu hỏi:
+ Thế hệ trẻ họ có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Gv nêu vấn đề  : Đảng và Nhà nước cần làm gì để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau?
- Nhận xét và phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh cần phải tập trung để giáo dục, bồi dưỡng thể thế hệ trẻ
	SV  lắng nghe
Ghi chép
Đọc tài tiệu và trả lời câu hỏi

	

35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung vừa dạy 
	
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV hướng dẫn SV về nhà đọc các nội dung còn lại của bài và chuẩn bị các câu hỏi cho buổi sau thảo luận
	05

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.
2. . Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST 
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Giáo án số: 8                               Thời gian thực hiện: 04 tiết
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CHƯƠNG 2:  KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Biết và hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung chủ yếu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
· Kỹ năng: Phân tích được những sự cần thiết học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách của Hồ Chí Minh; Đồng thời các em vận dụng được phong cách của Hồ Chí Minh ấy vào trong cuộc sống hàng ngày của bản thân.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người học biết vận dụng  kiến thức đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy tính
- Tài liệu học tập môn GD Chính trị, giáo án, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ tay giáo viên
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Kiểm tra
Câu hỏi kiểm tra cụ thể của từng lớp khác nhau
	Nêu câu hỏi đề bài
Quan sát theo dõi các em làm bài
	Nghiêm túc làm bài theo thời gian quy định
	60

	2
	[bookmark: _Toc2063835]
2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	Gv phân tích nội dung
Gv đăt câu hỏi:
+ Thế hệ trẻ họ có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Nhận xét câu trả lời đồng thời phân tích tư tưởng của Bác về việc chăm lo cho thế hệ trẻ
Gv nêu vấn đề  : Đảng và Nhà nước cần làm gì để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau?
	SV  lắng nghe
Ghi chép
Đọc tài tiệu và trả lời câu hỏi

	

25

	
	3. VAI TRÒ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

	· GV đặt câu hỏi: Hãy kể tên những thắng lợi của cách mạng nước ta dưới sự dẫn dắt tài tình của HCM
· GV phân tích nội dung, làm rõ các vấn đề:
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào đối với cách mạng nước ta?
- Nhận xét và phân tích nội dung
	 


Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
Phản biện
	35

	
	4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
[bookmark: _Toc2032727]4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh


	Gv phân tích sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- GV hỏi: Theo các em, trong giai đoạn hiện nay các em có cần phải học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay không? Vì sao?
-Gv phân tích làm rõ yêu cầu từ thực tiễn và từ lý luận của Nghị quyết Trung ương Đảng để SV thấy sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
	Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
Phản biện
	

50

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	Lắng nghe, ghi chép
	3

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho học sinh những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.

	2

	
	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2020.
2. . Bộ giáo dục và đào tạo (2022) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho Sv khối không chuyên ngành lý luận chính trị) Nxb. CTQG, ST 





TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN                             TP Hồ Chí Minh, ngày..... tháng  ... năm 2024 
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   Phan Thị Thùy Trang				                   Đinh Thị Huyên
   


























	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày ….. tháng  …. năm 2024



[bookmark: _Toc2063840][bookmark: _Toc2063841]Bài 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học tuần này người học có khả năng: 
Kiến thức:  
+ Người học hiểu được hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành dẫn đến sự ra đời Đảng cộng  Sản Việt Nam là tất yếu khách quan.
+ Biết được quá trình đấu tranh, xây dựng của Đảng cộng Sản Việt Nam cũng như việc tổ chức thực hiện và những thắng lợi của Đảng
Kỹ năng: 
+ Phát biểu được hoàn cảnh ra đời dẫn đến thành lập Đảng
+ Trình bày được những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
+ Thông qua tìm hiểu về Đảng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện
+ Củng cố thêm sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước
2.Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính 
· Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
- Đảng cộng sản Việt nam ra đời mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử dân tộc
-Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta gặt hái được rất nhiều thành tựu vĩ đại.
	 

- Giới thiêu một số cán bộ cách mạng thời kỳ thành lập và phát triển Đảng

	
Lắng nghe
	2

	2
	Giảng bài mới: 
[bookmark: _Toc2063842]1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam
[bookmark: _Toc2063843]1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.1.1. Tình hình thế giới và VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20












	- Giảng viên nêu và phân tích sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Em hãy kể tên những phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà em biết?Kết quả các phong trào đấu tranh đó như thế nào?
-  Vì sao phong trào yêu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX lại thất bại?
- GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	





Sinh viên lắng nghe, ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
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	[bookmark: _Toc13578787][bookmark: _Toc13755054]1.1.2 Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng

	GV dẫn dắt vào các sự kiện qua các mốc thời gian
	SV lắng nghe và ghi chép cẩn thận
	15

	
	
Thảo luận nhóm
Quá trình ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng và những thắng lợi của cách mạng Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng


	
GV tổ chức thảo luận nhóm với nội dung:
+ Tại sao trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại lựa chọn con đường cách mạng vô sản?
+ Tại sao năm 1925 Người thành lập Hội VNCMTN mà không thành lập Đảng?
+ ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm
	
- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên 
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	[bookmark: _Toc2063844]1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng

	Gv phân tích ý nghĩa của việc thành lập Đảng Gv phân tích ý nghĩa của việc thành lập Đảng
	
SV lắng nghe và đặt câu hỏi
	60

	
	2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc 
2.1.1. 2.1.1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

	Gv phân tích thành tựu của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc
Gv đặt câu hỏi:
+ Ý nghĩa của cách mạng tháng Tám/ 1945
Gv nhận xét và đưa đáp án
	Sv lắng nghe và đặt câu hỏi
	







15

	3
	 
Củng cố kiến thức và kết thúc bài: 

	Giảng viên khái quát nội dung bài học
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép

		

3

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2022), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội



		
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày..... .tháng ... năm 2024

GIÁO VIÊN
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Giáo án số: 10
	





























Thời gian thực hiện:  4  tiết
Thực hiện ngày …. tháng ….   năm 2024



Chương 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG (tt)
[bookmark: _Toc2032741]Chương 4: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc2032742]CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM


1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến thức:  
+ Nắm được vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; 3 đặc trưng đầu tiên của  chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
+ Trình bày được thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng
Kỹ năng: 
+ Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập, công tác.
+ Sinh viên có khả năng trình bày một bài thuyết trình và thấy được tính thực tiễn của nội dung bài học.
Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
+ Thông qua tìm hiểu về Đảng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện
+ Từ đó củng cố thêm sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước
1. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính 
· Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình, bảng phấn

3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
·     Kiểm tra bài cũ: 
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng VN

	
Ghi tên bài,mục lên bảng
	Lắng nghe
	2

	2
	2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.1.2. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược,thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế

	- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Em hiểu thế nào là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh?
+ Nguyên nhân nào đóng vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Cho VD chứng ming?
Giảng viên phân tích những thành tựu của cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	







15

	
	[bookmark: _Toc2063847]Thảo luận
2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

	-  Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này:
+ Thế nào là cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp?
+ Thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng? 
Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	Giảng bài mới
	
	
	

	
	Chương 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam
1. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
[bookmark: _Toc2032744]1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
[bookmark: _Toc2032745]1.2. Do nhân dân làm chủ
[bookmark: _Toc2032746]1.3 Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
	- Giảng viên nêu và phân tích 3 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+  Phân tích mối quan hệ giữa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
+ Nhận xét về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay?
Gv nhận xét và đưa ra đáp án
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	45

	
	1.4. [bookmark: _Toc12032243][bookmark: _Toc13578802][bookmark: _Toc13755068][bookmark: _Toc15467317][bookmark: _Toc19021237][bookmark: _Toc19021509][bookmark: _Toc19021712][bookmark: _Toc19083678]Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
1.5. [bookmark: _Toc12032244][bookmark: _Toc8665154][bookmark: _Toc13578803][bookmark: _Toc13755069][bookmark: _Toc15467318][bookmark: _Toc19021238][bookmark: _Toc19021510][bookmark: _Toc19021713][bookmark: _Toc19083679]Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
[bookmark: _Toc13578805][bookmark: _Toc13755071][bookmark: _Toc15467320][bookmark: _Toc19021240][bookmark: _Toc19021512][bookmark: _Toc19021715][bookmark: _Toc19083681]1.7.Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

	GV phân tích đặc trưng và tính chất của nền văn hóa Việt Nam
Yêu cầu sinh viên cho VD về nền VH phong phú đa dạng ở nước ta
Phân tích về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Vì sao nhà nước PQXHCN phải do ĐCS lãnh đạo
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	45

	
	Thảo luận
1.6. [bookmark: _Toc13578804][bookmark: _Toc13755070][bookmark: _Toc15467319][bookmark: _Toc19021239][bookmark: _Toc19021511][bookmark: _Toc19021714][bookmark: _Toc19083680]Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
[bookmark: _Toc13578806][bookmark: _Toc13755072][bookmark: _Toc15467321][bookmark: _Toc19021241][bookmark: _Toc19021513][bookmark: _Toc19021716][bookmark: _Toc19083682]1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới
	GV giao câu hỏi cho SV
Ổn định và quan sát SV làm việc
Lắng nghe câu trả lời của SV và chốt lại nội dung của bài
	SV nghiên cứu tài liệu
Thảo luận 
Ghi chép lại nội dung trọng tâm
	35

	
	 
Củng cố kiến thức và kết thúc bài: 

	
Giảng viên khái quát nội dung bài học
	
Sinh viên lắng nghe và ghi chép

		

3

	3

	
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Phân tích những thắng lợi vĩ đại của của Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Qua đó rút ra những truyền thống quý báu của Đảng
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội



	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang
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GIÁO VIÊN
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	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày  ….  tháng   ….   năm  



Chương 4: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (tt)
[bookmark: _Toc2063849]Chương 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
[bookmark: _Toc2063850]Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến thức:  
Trình bày được một số phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta.
Kỹ năng:
 + Nhận thức được các phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam; quan điểm về kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước mang tính khoa học và cách mang.
+ Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Năng lực tự chủ và chịu trách nhi:
  Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Dẫn nhập
Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy làm thế nào để Việt Nam có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo của chương 4.
	

Giảng viên diễn giảng






	
Sinh viên nghe giảng
	

2

	
	
2. Phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
2.2. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
	- Giảng viên nêu và phân tích các phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Tại sao phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường:
+ Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi 
	





Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
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	Thảo luận
2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
+ Em hiểu thế nào là độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại? VN cần làm gì để giữ vững đường lối trên?
+ Phân tích 3 phương hướng của xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở VN?
- GV giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho SV
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên 
	
- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	1
	Bài 5:
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn văn hóa là động lực của sự phát triển kinh tế. Nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế, văn hóa. Đảng ta đã đưa ra những chủ trương và giải pháp để phát triển. Để hiểu rõ  hơn về nội dung, chúng ta tìm hiểu bài 5.
	

-Nêu vấn đề
	

Lắng nghe và ghi chép
	
05

	2
	Giảng bài mới: 
1. NỘI DUNG CỦA CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
[bookmark: _Toc15467333][bookmark: _Toc19021526][bookmark: _Toc19021729][bookmark: _Toc19103420][bookmark: _Toc19104139]1.1. Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội
[bookmark: _Toc19021527][bookmark: _Toc19021730][bookmark: _Toc19103421][bookmark: _Toc19104140]1.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế-xã hội 
	







Gv phân tích nội dung 5 quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế xã hội 
	


Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  
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	[bookmark: _Toc13755088][bookmark: _Toc13575202][bookmark: _Toc13578821]1.1.2 Mục tiêu chiến lược 







1.1.3 Các bước đột phá chiến lược



	GV phân tích, diễn giảng muc tiêu kinh tế đến năm 2030 của nước ta.
Từ đó giải thích 3 bước đột phá chiến lược để kinh tế phát triển
Hỏi SV:
Để kinh tế nước nhà phát triển cần tạo những chính sách về vấn đề gì để mọi người có thể tham gia sự nghiệp phát triển và xây dựng chung này?
	

Lắng nghe,
Trả lời
Ghi chép
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	[bookmark: _Toc13575208][bookmark: _Toc13578829][bookmark: _Toc13755096][bookmark: _Toc19021534][bookmark: _Toc19021737][bookmark: _Toc19103428][bookmark: _Toc19104147]1.2. Chủ trương phát triển văn hóa, con người
1.2.1 Quan điểm phát triển văn hóa, con người

	Gv: Văn hóa là gì?
Theo em văn hóa có vai trò như thế nào đối với đời sống con người
Gv phân tích diễn giảng quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, con  người
	SV nghe
Trả lời
Ghi chép
	20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại các những nội dung chính của tiết học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	 - GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2022), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội



	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang

	TP Hồ Chí Minh, ngày.... tháng .... năm 2024

GIÁO VIÊN




Đinh Thị Huyên




		Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày   …. tháng …..    năm 2024 



Bài số 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM (tt)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến thức:  :
 Phân tích được 4 giải pháp đầu tiên về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Kỹ năng:
 + Nhận thức được các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước mang tính khoa học và cách mang.
+ Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người học sinh, công dân thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân.
Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta gắn liền với nhiệm vụ thực tế của bản thân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Dẫn nhập
Ở nội dung tuần trước các em đã được tìm hiểu những quan điểm và chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của Đảng ta. Vậy để thực hiện tốt những nội dung ấy Đảng ta đã đưa ra những giải pháp như thế nào? Trong tuần này và 3 tuần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu.
	-Nêu vấn đề
	Lắng nghe và ghi chép
	02

	
	1.2.Chủ trương phát triển văn hóa, con người

Thảo luận
1.2.1. Định hướng phát triển văn hóa, con người.
	Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề:
Phân tích những định hướng phát triển văn hóa con người theo quan điểm của ĐCSVN
GV giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho SV
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
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	2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.1. Nội dung phát triển kinh tế xã hội
2.1.1. Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội
2.1.2. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

	




- GV diễn giảng về giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giải thích các thuật ngữ cho người học nắm rõ.
Nghe trả lời, hoàn chỉnh và dẫn dắt phân tích giải pháp 

Hỏi SV: Vai trò của Khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế nước nhà?
Diễn giảng vì sao phải phát triển KHCN
Phân tích vai trò của đổi mới sáng tạo đến nền kinh tế
Yêu cầu SV cho VD

	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên
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	2.1.3. Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế
2.1.4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô

	GV làm rõ nội dung từng giải pháp.
Hỏi SV: Nguồn nhân lực có chất lượng có vai trò như thế nào đến sự phát triển kinh tế?
Hỏi người học về cuộc CM công nghiệp lần thứ 4
GV diễn giảng vì sao phải đẩy mạnh CNH, HĐH?
Nền kinh tế số là gì?
Tăng trưởng nhanh là gì?

	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  
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	2.1.5. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
2.1.6. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
2.1.7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai


	GV phân tích được vai trò của các vùng kinh tế.
Hỏi SV về các vùng kinh tế ở VN mà em biết?
GV diễn giảng về tiến bộ và công bằng XH
Hỏi SV cần làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?
GV nêu lên được vai trò của các nguồn lực tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế
Hỏi SV cần làm gì để bảo vệ nền an ninh quốc phòng của nước ta?

	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên 
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	
Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	03

	3
	
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2022), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội


   Tổ trưởng bộ môn                                         Tp.HCM ngày ....... tháng..........năm 2024
 
                                                                                                       Giảng viên



Phan Thị Thùy Trang                                                           Đinh Thị Huyên
	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Thực hiện ngày ….. tháng ….. năm 2024



Chương 5:     PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM (tt)
Chương 6: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến thức: Người học biết được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa và những nội dung cơ bản trong đường lối xây dựng, phát triển văn hóa, con người của Đảng ta. Phân tích được 3 nội dung về phát triển văn hóa của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Kỹ năng:
- Trình bày được các khái niệm và những nội dung cơ bản trong đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
- Vận dụng kiến thức đã học để bảo vệ và phát huy những giá trị bền vững, những tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Hình thành ở người học niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, củng cố, hình thành ở người học sự nỗ lực, sáng tạo trong giữ gìn, bảo tồn, và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc góp phần xây dựng phát triển nền văn hóa nước nhà đất nước.Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
-  Máy chiếu, máy vi tính
- Phấn, bảng viết.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên.
· Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu những giải pháp của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội.
-  Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
 4. Thực hiện bài học: 

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
Hôm nay chúng ta tìm hiểu giải pháp còn lại của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội và  bên cạnh đó như các em biết bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển văn hóa. Trong thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ngày càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Chúng ta tìm hiểu về giải pháp phát triển văn hóa con người của Đảng
	-Nêu vấn đề
Viết tên bài và các đề mục lên bảng.
	Lắng nghe ghi chép và trả lời câu hỏi
	5

	2
	Nội dung bài mới:
2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
2.1.8. Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

2.1.9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
2.1.10. Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính

	GV diễn giảng nội dung
Phân tích vai trò của hoạt động đối ngoại

Hỏi: Hiện nay chúng ta đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước?
Phân tích về NN pháp quyền XHCN
Vì sao phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
Hỏi SV: SV cần làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước ta?
Lắng nghe, hoàn chỉnh câu trả lời dẫn dắt phân tích giải pháp
	Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
	40

	
	[bookmark: _Toc13575210][bookmark: _Toc13578831][bookmark: _Toc13755098][bookmark: _Toc15467337][bookmark: _Toc19021537][bookmark: _Toc19021740][bookmark: _Toc19103431][bookmark: _Toc19104150]2.2 Nội dung phát triển văn hóa, con người 
2.2.1. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
2.2.2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
	Gv giải thích 1 số khái niệm “phát triển toàn diện”; “ môi trường văn hóa”..
Nói khái quát nội dung và đặt vấn đề mở cho lớp thảo luận
	 Lắng nghe,
Trả lời


Lắng nghe, ghi chép
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	 Thảo luận:
- Theo nhóm em sẽ làm gì để thực hiện Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người? (Lấy công việc và hàng động cụ thể)
- Theo nhóm, các em sẽ tham gia vào những môi trường như thế nào để góp phần xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam?
-  Trong giai đoạn hiện nay cùng với xu thế hòa nhập về văn hóa thì cũng tồn tại một nỗi lo về “hòa tan”. Là một sinh viên trong giai đoạn hội nhập và phát triển các em cần phải làm gì để hòa nhập văn hóa mà không “hòa tan”?
	- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện
	Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề
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	2.2.3. Xây dựng văn hóa trong kinh tế
2.2.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa
2.2.5.  Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa
2.2.6. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
	 GV phân tích những nội dung cơ bản của Đảng ta về phát triển văn hóa, con người
Gv đặt câu hỏi:
Thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Kể tên các quan điểm, tư tưởng văn hóa sai trái, lạc hậu?
Thế nào là con người Việt Nam phát triển toàn diện?
- GV nhận xét câu trả lời
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
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	Giảng bài mới
Chương 6:

1. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam
	GV cho SV xem các video về tình hình của thế giới trong những năm qua.
Hỏi sinh viên nêu quan điểm của mình sau khi xem qua video
	Các nhóm chia công việc ra để làm việc và báo cảo kết quả cho GV
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Quản lý, phát triển xã hội, thực hiện công bằng xã hội
- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
	Giảng viên khái quát lại các ý chính ở những nội dung của bài


	Sinh viên nghe giảng, ghi chép và đặt câu hỏi cho GV ở những nội dung chưa hiểu rõ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Sinh viên tìm đọc, nghiên cứu những tài liệu nội dung phần tiếp theo của bài
Chuẩn bị nội dung thảo luận:
Thực trạng văn hóa học đường hiện nay.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề (2010), Giáo trình chính trị, Nxb Lao động – xã hội.
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2011),Văn kiện Đại hội XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (Dùng cho hệ trung cấp)


TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN			TP Hồ Chí Minh, ngày ..  tháng ...  năm 2024
GIÁO VIÊN


       Phan Thị Thùy Trang                                                   Đinh Thị Huyên

















	

	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày   …  tháng   ….  năm   2024


[bookmark: _Toc2032773][bookmark: _Toc2032774]Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (tt)
 
1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
· Trình bày được bối cảnh quốc tế và  tình hình Việt Nam trong việc tăng cường quốc phòng an ninh,  mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
·  Trình bày quan điểm và nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
· Kỹ năng:
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề đặt ra của bản thân
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
 Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện đúng chủ trương của Đảng về an ninh quốc phòng, có ý thức trách nhiệm học tập để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ
· Lớp thực hiện: 24C1-CNL1
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Dẫn nhập
Gv nêu vai trò của an ninh, quốc phòng và mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	 
Lắng nghe và ghi chép bài
	


05

	2
	2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng an ninh
[bookmark: _Toc2032781]2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh
2.1.1. Định hướng lớn về quốc phòng, anh ninh

	- GV phân tích những quan điểm của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh
Gv đặt câu hỏi: 
Em hiểu thế nào là an ninh, quốc phòng?
Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, anh ninh?
- GV nhận xét câu trả lời.
	Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi

	



25

	
















	2.1.2. Các quan điểm về tăng cường Quốc phòng, an ninh

	Gv yêu cầu nhóm thảo luân trình bày các vấn đề sau:
+ Các quan điểm về tăng cường quốc phòng, an ninh?
Cho vd chứng minh VN kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ?
+ Tại sao phải kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, anh ninh?

	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
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Thảo luận

2.2 Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, anh ninh 
	Gv đưa câu hỏi và yêu cầu nhóm được giao câu hỏi lên trình bày
Câu 1: Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình thực hiện đường lối quốc phòng an ninh? Việt Nam đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?
Câu 2:Phân tích nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối quốc phòng, an ninh
Câu 3: Trách nhiệm của sinh viên trong việc thực  hiện bảo vệ tổ quốc?
- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại


3.1. Quan điểm của Đảng về đối ngoại
3.1.1 Định hướng lớn trong quan hệ đối ngoại


	Gv đăt câu hỏi:
+ Những định hướng lớn của Đảng trong quan hệ đối ngoại?
+ Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại là gì?
+ Kể tên 1 số tổ chức kinnh tế mà Việt Nam là thành viên?
Gv nhận xét câu trả lời của SV
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên
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	3.1.2 3.1.2.Quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế


	Gv trình bày và phân tích nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
Gv đặt câu hỏi:
+ Em hiểu thế nào là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại?
+ VN cần làm gì để giữ vững độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại?
+ Tại sao hội nhập kinh tế là trọng tâm?
Gv nhận xét
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2022), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội



	


TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng.... năm 2024

GIÁO VIÊN




Đinh Thị Huyên

	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 5  tiết
Thực hiện ngày  ...   tháng   ...   năm  2024



Chương 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY(tt)
Chương 7: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
· Trình bày được những quan điểm về đường lối đối ngoại của Đảng ta
· Nêu được những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
· Kỹ năng:
- Phân tích được quan điểm và nhiệm của Đảng về đường lối đối ngoại, từ đó tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân.
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện thành người công dân tốt
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm và nhiệm vụ của bản thân theo đúng chủ trương của Đảng ta về đường lối  mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Cho sv chơi trò chơi tìm hiểu về những nội dung liên quan đến đối ngoại
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	05

	2
















	3.1.2. Quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế

	1. Tại sao nước ta phải thực hiện đường lối hội nhập quốc tế? Những thuận lợi và thách thức của Viêt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế?
2. Phân tích quan điểm của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối đối ngoại.
3.Trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện đường lối đối ngoại? Chỉ ra những việc làm cụ thể?
- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
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	Kiểm tra định kỳ
	GV tiến hành cho SV làm bài kiểm tra định kỳ
	SV làm bài theo hướng dẫn của SV
	50

	
	Dẫn nhập bài 7: Nêu vai trò của nhà nước pháp quyền
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	 
Lắng nghe
	
02

	
	1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.1.1. Khái niệm và bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bản c1.1.2. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	- GV trình bày bản chất của nhà nhà nước PQ XHCNVN
Gv hỏi: 
+ Em hiểu thế nào là nhà nước pháp quyền? Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
+ Tại sao nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân?
+ Cho VD minh họa về tính nhân dân và tính dân tộc?
Tính dân tộc của nhà nước ta thể hiện như thế nào?
- GV nhận xét câu trả lời

	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  

	


55








	
	1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Một là
Hai là
Ba là
Bốn là
Năm là
	Gv phân tích những đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN
Gv hỏi: 
+  Trong lịch sử lập hiến ở VN, chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần ban hành hiến pháp?
+ Cho VD chứng minh nước ta quản lý xã hội bằng pháp luật? 
-  Vấn đề quyền con người lần đầu tiên được đề cập trong bản Hiến pháp năm nào? Dẫn chứng?
- GV phân tích về các cơ quan quyền lực của NN
- Chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan
- Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước thể hiện như thế nào?
Gv phân tích làm rõ để SV hiểu được  tại sao Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại do 1 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung trọng tâm của phần bài học.

	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2022), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang

	
TP Hồ Chí Minh, ngày ... tháng .... năm 2024
GIÁO VIÊN



Đinh Thị Huyên








































	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày  ....  tháng   ....   năm  


Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tt và hết)
1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
- Trình bày được nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN
·  Kỹ năng:
- Phân tích được nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
- Tích cực và những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta nói chung.
· Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
 	Có ý thức trách nhiệm và thái độ nâng cao trình độ học vấn để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: 
· Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
GV nhắc lại những đặc trưng của nhà nước pháp quyền
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	05

	
	2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
2.1.1. Những định hướng lớn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
Giảng viên nêu và phân tích nội dung
Gv đăt câu hỏi:
+ Nêu những định hướng lớn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Cho VD chứng minh nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân
+ Em hiểu thế nào là nguyên tắc tập trung dân chủ? Cho VD minh họa?
Gv nhận xét 

	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
Ghi chép
	25

	
	
[bookmark: _Toc2032789]2.2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
2.1.2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


	
	
	Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề:
1. Phân tích phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. So sánh sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền tư sản và pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Tại sao nói sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước là tất yếu khách quan? Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện như thế nào?
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	

- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	2.2 Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

	Gv phân tích nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Gv đặt câu hỏi:
- Cơ quan tư pháp là gì? Trách nhiệm của cơ quan tư pháp?
- chức năng của viện kiểm sát nhân dân?
- Giải pháp xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, vững mạnh ?
+  Giải pháp phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế?
+ Tiêu chuẩn của cán bộ trong thời kỳ đổi mới? Giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh?
Gv nhận xét câu trả lời
	-Nghe giảng
- Trả lời các câu hỏi 
-Ghi chép
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	Thảo luận
	Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
1/ Trách nhiệm của SV trong việc góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN
2/ Phân tích nguyên nhân của tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng nói chung 
Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên

	Sinh viên thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
Sinh viên hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
Sinh viên tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

 
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	[bookmark: _Toc2032794][bookmark: _Toc2032795]Sinh viên tìm đọc và nghiên cứu những nội dung Bài 8 về “phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc”

	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2022), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội



	


TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang

	
TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2024

GIÁO VIÊN




Đinh Thị Huyên















	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Thực hiện: Ngày …. tháng …. năm  



BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
Trình bày được quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, làm việc theo nhóm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập.
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Tích cực tham gia hoạt động xây dựng tinh thần đoàn kết trong gia đình, trường  học và ngoài xã hội. Biết đấu tranh phê phán chống lại quan điểm gây chia rẽ, mất đoàn kết.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
- Phấn, bảng viết.
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 02 phút
- Điểm danh học sinh.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
- Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
Gv nhắc lại tầm quan trọng của đại đoàn kết
 
	- GV dẫn nhập nội dung bài mới 
	- SV lắng nghe và ghi chép
	03

	

	1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	


[bookmark: _Toc2032797]1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	- Gv phân tích nội dung và đặt câu hỏi:

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – lênin  về đoàn kết dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?
+ Chứng minh đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thắng lợi của cách mạng VN?
+ Lực lượng đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
→ GV nhận xét phần trình bày của SV và kết luận nội dung.
	Sv thảo luận
Đặt câu hỏi
Ghi chép
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	1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	Gv phân tích cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gv hỏi: 
Những thành tựu của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
 Nêu những hạn chế, thách thức của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
→ GV nhận xét phần trả lời của SV và kết luận nội dung.
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	2.
	2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
[bookmark: _Toc2032800]2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thảo luận

	

Gv tổ chức cho SV thảo luận những câu hỏi sau

+ Vai trò của đại đoàn kết dân tộc?
+ Tại sao đoàn kết là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?
+ Cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở VN hiện nay?
+ Tại sao đoàn kết dân tộc dựa trên nền tảng liên minh công – nông – trí?
+ Cho vd chứng minh đoàn kết dân tộc cần dựa trên sức mạnh của toàn dân tộc?
Gv nhận xét câu trả lời và nêu đáp án.
	

Sv thảo luận
Các nhóm khác lắng nghe và phản biện














Sv ghi chép
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
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	Nội dung
2.2 Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2.1. Phương hướng phát huy sức mạnh toàn dân tộc
	Gv nêu và phân tích phương hướng phát huy sức mạnh toàn dân tộc
Gv đặt câu hỏi?
+ Cho VD chứng minh Nhà nước ta đã có những chính sách giải quyết khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số?
+ Tại sao cần bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc ở nước ta hiện nay?
Gv nhận xét
	
Sv ghi chép
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
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	2.2.2. Giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc
Một là
Hai là
Ba là
Bốn là
	Gv nêu và phân tích các giải pháp
Gv đặt câu hỏi:
+ Những vấn đề đặt ra đối với GCCN Việt Nam trong xu thế cách mạng CN lần thứ 4?
+ Vai trò của nông dân nước ta trong giai đoạn hiện nay?
+ Giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
+ Ưu điểm và hạn chế của thế hệ trẻ
+ Giải pháp phát huy vai trò của thế hệ trẻ?
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	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
+ Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	
 Ghi chép, đặt câu hỏi
	02

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu SV về nhà nghiên cứu trước các nội dung sẽ học trong tuần sau.
	03



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2022), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội




	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




  Phan Thị Thùy Trang
	TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2024

GIÁO VIÊN




Đinh Thị Huyên




















	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện: Ngày  ...  tháng .... năm  



CHƯƠNG 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC (TT)

CHƯƠNG 9. TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT


1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Trình bày được quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt.
+ Hiểu được các nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:
+ Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày.
- Thái độ: 
+ Tích cực rèn luyện, học tập để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
+ Chấp hành chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 02 phút
- Điểm danh học sinh.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ:
- Lớp thực hiện: 24C1-CNO5
4. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	
	Thảo luận 
	Gv tổ chức cho lớp thảo luận những nội dung sau:
+Làm rõ nội dung và ý nghĩa các chính sách của Đảng đối phụ nữ, tín ngưỡng tôn giáo, người cao tuổi, cựu chiến binh và các dân tộc
+ SV cần làm gì để xây dựng tinh thần đoàn kết ở trường, lớp, địa phương mình sinh sống
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1.
	Dẫn nhập
Cho sv tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến Hiến pháp 2013
	- GV dẫn nhập nội dung bài mới.
	- SV lắng nghe và ghi chép.
	03

	
	
1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt
1.1. Người công dân tốt






Thảo luận:
- Tình huống liên quan đến người công dân tốt




	
Gv nêu và phân tích quan niệm về người công dân tốt.
Gv đặt câu hỏi:
+ Em hiểu thế nào là Người công dân tốt?
+ Cho VD về một số quyền và nghĩa vụ của công dân



Gv nêu tình huống


	














SV trả lời.
Ghi chép
Đặt câu hỏi

- SV thảo luận, lần lượt các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình
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	1.2. Người lao động tốt 
 Định nghĩa: 








- Các giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động:

	Gv phân tích quan niệm người lao động tốt
Gv đặt câu hỏi:
 + Em hiểu thế nào là người lao động tốt
+ Theo Bộ luật lao động hiện hành, độ tuổi lao động của người lao động được quy định như thế nào?
+ Nếu người lao động vô kỷ luật sẽ gây ảnh hưởng đến tập thể như thế nào?
- GV phân tích một số giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động.

	 SV lắng nghe
Trả lời câu hỏi
Đặt câu hỏi
	25

	2.
	2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

Thảo luận
[bookmark: _Toc2063864]2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam



	

- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
1/ Nội dung tu dưỡng để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt?
2/ Để phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân, sinh viên phải làm gì?

- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	[bookmark: _Toc2063865]2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân

	Gv phân tích nội dung
Gv đặt câu hỏi
+ Nội dung tư dưỡng và rèn luyện
	
	15

	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
+ Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

	
- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	
	* Ôn tập thi cuối học kỳ

	- GV củng cố lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
- .GV cho HS phát biểu ý kiến những nội dung, vấn đề chưa hiểu trong nội dung bài học.
	- SV nghe, ghi chép.

- SV suy nghĩ, đặt câu hỏi cho giáo viên.
	20

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu SV về nhà ôn tập theo nội dung GV đã hướng dẫn.
	05
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